
ĐÁP ÁN KIỂM TRA MÔN ĐỊA LÝ KHỐI 12 KHTN 

HỌC KỲ I – NĂM HỌC: 2017 – 2018 

TRẢ LỜI PHẦN TRẮC NGHIỆM 0,25 điểm/câu     MÃ 144     

CÂU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

A  A  A     A       A A   A     

B     B     B B       B     B  

C C  C          C C C      C C  C 

D      D D D    D       D      

TRẢ LỜI PHẦN TRẮC NGHIỆM 0,25 điểm/câu     MÃ 178  

CÂU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

A     A    A A  A    A    A    A 

B B      B B       B   B   B    

C    C  C       C C   C  C   C C  

D  D D        D              

TRẢ LỜI PHẦN TRẮC NGHIỆM 0,25 điểm/câu     MÃ 212  

CÂU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

A A          A  A        A  A  

B     B           B   B      

C   C C  C    C  C   C  C C  C    C 

D  D     D D D     D        D   

TRẢ LỜI PHẦN TRẮC NGHIỆM 0,25 điểm/câu     MÃ 246  

CÂU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

A       A A A A         A      

B                  B  B B  B  

C C   C       C C    C      C   

D  D D  D D       D D D  D       D 

TRẢ LỜI PHẦN TỰ LUẬN 1,0 điểm/câu 
Câu 1.  

Đặc điểm  

- quá trình đô thị hoá diễn ra chậm, trình độ đô thị hóa thấp. (0,25 đ) 

- tỉ lệ dân thành thị tăng.      (0,25 đ) 

- phân bố đô thị không đều giữa các vùng     (0,25 đ) 

Hậu quả  (0,25/2 ý đ) 

- ô nhiễm môi trường 

- an ninh trật tự xã hội không đảm bảo (hoặc diễn giải 1 ý về kinh tế, xã hội) 

Câu 2. Ảnh hưởng tích cực của quá trình đô thị hóa ở nước ta  (1đ/8 ý , 0,75đ/6-7 ý, 0,5đ/4-5 ý, 0,25đ/2-3 ý) 

- Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 

- (đóng góp nhiều vào GDP), ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương (vùng, miền). 

- Các đô thị là thị trường tiêu thụ lớn, 

 sử dụng nhiều lao động có trình độ,  

 có cơ sở vật chất kĩ thuật hiện đại, (cơ sở hạ tầng phát triển) 

 thu hút đầu tư trong và ngoài nước. 

 tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển kinh tế. 

- tạo nhiều việc làm, tăng (tạo) thu nhập cho người lao động. 

Câu 3. Các thành phố có quy mô trên 1 000 000 người. 

TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng.   (1đ/3 TP, 0,75đ/2 TP, 0,5đ/1 TP)  

Câu 4. Các dân tộc phân bố ở Buôn Ma Thuột. 

      Gia-rai, Ê-đê, Chăm, Ra-giai, Chu-ru, Việt, Mường, Thổ, Chứt.(1đ/9dtộc, 0,75đ/7-8dtộc, 0,5đ/4-5dtộc, 0,25đ/3 dtộc) 

LƯU Ý: không tính điểm tối đa phần tự luận khi HS không diễn đạt đúng và đủ ý ở mỗi câu. 

______HẾT_______ 


